DANH MỤC VÀ MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
	TT
	DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC THU

	A
	DANH MỤC QUY ĐỊNH MỚI
	
	

	I
	DANH MỤC PHÍ
	
	

	1
	Phí thẩm định kết quả đầu thầu (trong mua sắm tài sản, hàng hóa)
	%/giá trị 1 gói thầu
	0.05

	-
	Giá trị gói thầu từ trên 1 tỷ Đến 5 tỷ đồng.
	Đồng
	500.000 đồng + 0,04% của phần giá trị gói thầu vượt trên 1 tỷ đồng

	-
	Giá trị gói thầu từ trên 5 tỷ Đến 10 tỷ đồng.
	Đồng
	2.100.000 đồng + 0,03% của phần giá trị gói thầu vượt trên 5 tỷ đồng

	-
	Giá trị gói thầu từ trên 10 tỷ Đến 15 tỷ đồng.
	Đồng
	3.600.000 đồng + 0,02% của phần giá trị gói thầu vượt trên 10 tỷ đồng

	-
	Giá trị gói thầu từ trên 15 tỷ đồng trở lên.
	Đồng
	4.600.000 đồng + 0,01% của phần giá trị gói thầu vượt trên 15 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 30 triệu đồng)

	2
	Phí sử dụng cảng cá
	
	

	2.1
	Đối với tàu thuyền đánh cá:
	
	

	-
	Có công suất từ 6 Đến 12 CV.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	5,000

	-
	Có công suất từ 13 Đến 30 CV.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	10,000

	-
	Có công suất từ 31 Đến 90 CV.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	20,000

	-
	Có công suất từ 91 Đến 200 CV.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	30,000

	-
	Có công suất lớn hơn 200CV.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	50,000

	2.2
	Đối với tàu thuyền vận tải:
	
	

	-
	Có trọng tải dưới 5 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	10,000

	-
	Có trọng tải từ 5 Đến 10 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	20,000

	-
	Có trọng tải trên 10 Đến 100 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	50,000

	-
	Có trọng tải trên 100 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	80,000

	2.3
	Đối với phương tiện vận tải:
	
	

	-
	Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	1,000

	-
	Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	5,000

	-
	Phương tiện có trọng tải từ 1 Đến 2,5 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	10,000

	-
	Phương tiện có trọng tải trên 2,5 Đến 5 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	15,000

	-
	Phương tiện có trọng tải trên 5 Đến 10 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	20,000

	-
	Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn.
	Đồng/lần vào, ra cảng
	25,000

	2.4
	Đối với hàng hóa qua cảng
	
	

	-
	Hàng thủy, hải sản, động vật sống.
	Đồng/tấn
	10,000

	-
	Hàng hóa là Container.
	Đồng/Container
	35,000

	-
	Các loại hàng hóa khác.
	Đồng/tấn
	4,000

	3
	Phí sủ dụng lề đường, bến bãi, mặt nước
	
	

	
	Sử dụng lề đường (tạm dừng, đỗ xe ôtô ở những lề đường được phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đường bộ, đô thị).
	Đồng/xe/lần tạm dừng
	5.000 (không quá 100.000 đồng/xe/ tháng)

	4
	Phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp
	Đồng/lần thẩm định
	3,000,000

	5
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	
	

	5.1
	Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	
	

	-
	Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
	Đồng/1 đề án
	200,000

	-
	Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 Đến dưới 500 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	550,000

	-
	Đề án , báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 Đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	1,300,000

	-
	Đề án , báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 Đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	2,500,000

	5.2
	Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
	
	

	-
	Đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho SX nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	300,000

	-
	Đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho SX nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây Đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw Đến dưới 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 Đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	900,000

	-
	Đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho SX nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/giây Đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw Đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 Đến dưới 20.000 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	2,200,000

	-
	Đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho SX nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây Đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw Đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 Đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	4,200,000

	5.3
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	
	

	-
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	300,000

	-
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 Đến dưới 500 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	900,000

	-
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 Đến dưới 2.000 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	2,200,000

	-
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 Đến dưới 5.000 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 đề án, báo cáo
	4,200,000

	
	Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung sẽ áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.
	
	

	6
	Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	
	

	-
	Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 báo cáo
	200,000

	-
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3 Đến dưới 500 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 báo cáo
	700,000

	-
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 Đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.
	Đồng/1 báo cáo
	1,700,000

	-
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 Đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	Đồng/1 báo cáo
	3,000,000

	
	Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung sẽ áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.
	
	

	7
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	Đồng/hồ sơ
	700,000

	
	Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung sẽ áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.
	
	

	8
	Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.
	
	

	8.1
	Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng
	Đồng/1 lần bình tuyển, công nhận
	2,000,000

	8.2
	Bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
	Đồng/1 lần bình tuyển, công nhận
	5,000,000

	9
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	

	9.1
	Dự án nhóm A
	Đồng/báo cáo
	5,000,000

	9.2
	Dự án nhóm B
	Đồng/báo cáo
	3,000,000

	9.3
	Dự án nhóm C
	Đồng/báo cáo
	2,000,000

	9.4
	Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung thì mức thu phí bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức tương ứng với từng nhóm dự án.
	
	

	10
	Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
	
	

	10.1
	Cung cấp thông tin cơ bản (Danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính, sao đơn yêu cầu đăng ký)
	Đồng/trường hợp
	10,000

	10.2
	Cung cấp thông tin chi tiết (Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm)
	Đồng/trường hợp
	30,000

	II
	DANH MỤC LỆ PHÍ
	
	

	1
	Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân
	
	

	1.1
	Lệ phí hộ tịch
	
	

	a
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã, phường, thị trấn
	
	

	-
	Khai sinh.
	Đồng/1 lần cấp
	5,000

	-
	Kết hôn.
	Đồng/1 lần cấp
	20,000

	-
	Khai tử.
	Đồng/1 lần cấp
	5,000

	-
	Nuôi con nuôi.
	Đồng/1 lần cấp
	20,000

	-
	Nhận cha, mẹ, con.
	Đồng/1 lần cấp
	10,000

	-
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch.
	Đồng/1 lần cấp
	10,000

	-
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
	Đồng/1 bản sao
	2,000

	-
	Xác nhận các giấy tờ hộ tịch.
	Đồng/1 lần cấp
	3,000

	-
	Các việc đăng ký hộ tịch khác.
	Đồng/1 lần cấp
	5,000

	b
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện, thị xã
	
	

	-
	Cấp lại bản chính giấy khai sinh.
	Đồng/1 lần cấp
	10,000

	-
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
	Đồng/1 bản sao
	3,000

	-
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.
	Đồng/1 lần cấp
	25,000

	c
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh
	
	

	-
	Khai sinh.
	Đồng/1 lần cấp
	50,000

	-
	Kết hôn.
	Đồng/1 lần cấp
	1,000,000

	-
	Khai tử.
	Đồng/1 lần cấp
	50,000

	-
	Nuôi con nuôi.
	Đồng/1 lần cấp
	2,000,000

	-
	Nhận con ngoài giá thú.
	Đồng/1 lần cấp
	1,000,000

	-
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc.
	Đồng/1 bản sao
	5,000

	-
	Xác nhận các giấy tờ hộ tịch.
	Đồng/1 lần cấp
	10,000

	-
	Các việc đăng ký hộ tịch khác.
	Đồng/1 lần cấp
	50,000

	1.2
	Lệ phí hộ khẩu
	
	

	-
	Đăng ký chuyển Đến cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.
	Đồng/ lần đăng ký
	5,000

	-
	Cấp mới, cấp lại đổi sổ hộ khẩu gia đình.
	Đồng/ lần đăng ký
	7,500

	-
	Trường hợp cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.
	Đồng/lần cấp
	4,000

	-
	Cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.
	Đồng/ lần đăng ký
	5,000

	-
	Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể do Nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.
	Đồng/lần cấp
	2,500

	-
	Cấp mới, cấp lại, đổi giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình.
	Đồng/lần cấp
	5,000

	-
	Gia hạn tạm trú có thời hạn.
	Đồng/lần cấp
	1,500

	-
	Cấp mới, cấp lại, đổi giấy tạm trú có thời hạn cho một nhân khẩu.
	Đồng/lần cấp
	2,500

	-
	Các việc đăng ký hộ tịch khác.
	Đồng/1 lần cấp
	50,000

	1.2
	Lệ phí hộ khẩu.
	
	

	-
	Đăng ký chuyển Đến cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.
	Đồng/ lần đăng ký
	5,000

	-
	Cấp mới, cấp lại đổi sổ hộ khẩu gia đình.
	Đồng/ lần đăng ký
	7,500

	-
	Trường hợp cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.
	Đồng/lần cấp
	4,000

	-
	Cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.
	Đồng/ lần đăng ký
	5,000

	-
	Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể do Nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.
	Đồng/lần cấp
	2,500

	-
	Cấp mới, cấp lại, đổi giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình.
	Đồng/lần cấp
	5,000

	-
	Gia hạn tạm trú có thời hạn.
	Đồng/lần cấp
	1,500

	-
	Cấp mới, cấp lại, đổi giấy tạm trú có thời hạn cho một nhân khẩu.
	Đồng/lần cấp
	2,500

	-
	Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu).
	Đồng/lần cấp
	2,500

	-
	Đối với các phường nội thành của thành phố (thuộc tỉnh) áp dụng mức thu bằng 2 lần mức thu theo quy định nêu trên.
	
	

	1.3
	Lệ phí chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân)
	
	

	-
	Cấp mới.
	Đồng/lần cấp
	2,500

	-
	Cấp lại, đổi.
	Đồng/lần cấp
	3,000

	-
	Đối với các phường nội thành của thành phố (thuộc tỉnh ) áp dụng mức thu bằng 2 lần mức thu theo quy định nêu trên.
	
	

	
	Trường hợp thực hiện cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới theo Quy định tại Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 11/5/2004 của TTCP về việc phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính và Bộ Công an.
	
	

	2
	Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	
	

	
	Cấp mới giấy phép lao động.
	Đồng/1 giấy phép
	400,000

	
	Cấp lại giấy phép lao động.
	Đồng/1 giấy phép
	300,000

	
	Gia hạn giấy phép lao động.
	Đồng/1 giấy phép
	200,000

	3
	Lệ phí địa chính
	
	

	3.1
	Đối với hộ gia đình, cá nhân các phường nội thành thuộc thị xã, thành phố (thuộc tỉnh)
	
	

	-
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	Đồng/1 giấy
	25,000

	-
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
	Đồng/1 lần
	15,000

	-
	Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.
	Đồng/1 lần
	10,000

	-
	Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.
	Đồng/1 lần
	20,000

	3.2
	Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các khu vực còn lại trong tỉnh áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên
	
	

	3.3
	Đối với các tổ chức, cơ quan Nhà nước
	
	

	-
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	Đồng/1 giấy
	100,000

	-
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
	Đồng/1 lần
	20,000

	-
	Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.
	Đồng/1 lần
	20,000

	-
	Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.
	Đồng/1 lần
	20,000

	4
	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
	
	

	-
	Đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép).
	Đồng/1 giấy phép
	50,000

	-
	Đối với các công trình khác.
	Đồng/1 giấy phép
	100,000

	-
	Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng.
	Đồng/1 lần
	10,000

	5
	Lệ phí cấp biển số nhà
	
	

	-
	Cấp mới.
	Đồng/1 biển số nhà
	30,000

	-
	Cấp lại.
	Đồng/1 biển số nhà
	20,000

	6
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh
	
	

	6.1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	
	

	
	Hộ kinh doanh cá thể.
	Đồng/1 lần cấp
	30,000

	-
	Hợp Tác Xã, Cơ Sở Giáo Dục, Đào Tạo Tư Thục, Dân Lập, Bán Công, Cơ Sở Y Tế Tư Nhân, Dân Lập, Cơ Sở Văn Hóa Thông Tin Do UBND Huyện Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh; Doanh Nghiệp Tư Nhân, Công Ty Hợp Danh.
	Đồng/1 lần cấp
	100,000

	-
	Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước.
	Đồng/1 lần cấp
	200,000

	-
	Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
	Đồng/1 lần (chứng nhận hoặc thay đổi)
	20,000

	-
	Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh.
	Đồng/1 bản
	2,000

	6.2
	Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (không thu lệ phí này cho các cơ quan quản lý Nhà nước)
	Đồng/1 lần cung cấp
	10,000

	7
	Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực
	
	

	
	Tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện; quản lý và vận hành nhà máy điện; phân phối và kinh doanh điện.
	Đồng/1 giấy phép
	700,000

	8
	Lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước
	
	

	8.1
	Cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	Đồng/1 giấy phép
	100,000

	
	Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu.
	
	

	8.2
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
	Đồng/1 giấy phép
	100,000

	
	Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu.
	
	

	9
	Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguốn nước
	
	

	9.1
	Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	Đồng/1 giấy phép
	100,000

	
	Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu.
	
	

	9.2
	Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi
	Đồng/1 giấy phép
	100,000

	
	Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu.
	
	

	10
	Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm
	
	

	-
	Đăng ký giao dịch bảo đảm.
	Đồng/trường hợp
	60,000

	-
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.
	Đồng/trường hợp
	50,000

	-
	Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm.
	Đồng/trường hợp
	40,000

	-
	Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký.
	Đồng/trường hợp
	40,000

	-
	Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm.
	Đồng/trường hợp
	10,000

	B
	DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VI, kỳ hợp thứ 09)
	
	

	1
	Phí đấu giá
	
	

	1.1
	Đối với việc bán đấu giá tài sản theo Quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ.
	
	

	a
	Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá
	
	

	
	Trường hợp bán được tài sản bán đấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được, như sau:
	
	

	-
	Tài sản bán được có giá trị từ 1.000.000 đồng trở xuống.
	Đồng
	50.000

	-
	Tài sản bán được có giá trị từ trên 1.000.000 đồng Đến 100.000.000 đồng.
	%/giá trị tài sản bán được
	5

	-
	Tài sản bán được có giá trị từ trên 100.000.000 đồng Đến 1.000.000.000 đồng.
	Đồng
	5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng.

	-
	Tài sản bán được có giá trị trên 1.000.000.000 đồng.
	Đồng
	18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt qúa 1.000.000.000 đồng.

	b
	Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá
	
	

	
	Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, như sau:
	
	

	-
	Giá khởi điểm từ 20.000.000 đồng trở xuống.
	Đồng/hồ sơ
	20,000

	-
	Giá khởi điểm từ trên 20.000.000 đồng Đến 50.000.000 đồng.
	Đồng/hồ sơ
	50,000

	-
	Giá khởi điểm từ trên 50.000.000 đồng Đến 100.000.000 đồng.
	Đồng/hồ sơ
	100,000

	-
	Giá khởi điểm từ trên 100.000.000 đồng Đến 500.000.000 đồng.
	Đồng/hồ sơ
	200,000

	-
	Giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.
	Đồng/hồ sơ
	500,000

	1.2
	Đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	a
	Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	-
	Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ 200.000.000 đồng trở xuống.
	Đồng/hồ sơ
	100,000

	-
	Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ trên 200.000.000 đồng Đến 500.000.000 đồng.
	Đồng/hồ sơ
	200,000

	-
	Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất trên 500.000.000 đồng.
	Đồng/hồ sơ
	500,000

	b
	Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác, quyền sử dụng đất quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	-
	Diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống.
	Đồng/hồ sơ
	1,000,000

	-
	Diện tích đất từ trên 0,5 ha Đến 2 ha.
	Đồng/hồ sơ
	3,000,000

	-
	Diện tích đất từ trên 2 ha Đến 5 ha.
	Đồng/hồ sơ
	4,000,000

	-
	Diện tích đất từ trên 5 ha.
	Đồng/hồ sơ
	5,000,000

	2
	Phí trông giữ xe ô tô (đối với xe đạp, xe máy giữ nguyên mức thu theo Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VI, kỳ họp thứ 09)
	
	

	2.1
	Trường hợp giữ xe vào ban ngày
	
	

	a
	Vận tải hành khách
	
	

	-
	Từ 04 - 07 ghế.
	Đồng/chiếc/lượt
	3,000

	-
	Từ 08 - 12 ghế.
	Đồng/chiếc/lượt
	6,000

	-
	Từ trên 12 ghế trở lên.
	Đồng/chiếc/lượt
	10,000

	b
	Vận tải hàng hóa
	
	

	-
	Đến dưới 05 tấn.
	Đồng/chiếc/lượt
	3,000

	-
	Từ 05 - 10 tấn.
	Đồng/chiếc/lượt
	6,000

	-
	Từ 11 tấn trở lên.
	Đồng/chiếc/lượt
	10,000

	2.2
	Trường hợp giữ xe vào ban đêm (Đến 22h)
	
	

	
	Mức thu phí bằng 02 lần mức thu phí giữ xe ban ngày đối với từng loại phương tiện tương ứng.
	
	

	2.3
	Trường hợp trông giữ xe cả ngày và đêm.
	 
	

	
	Mức thu phí được tính bằng mức thu phí giữ xe ban ngày cộng với mức thu phí giữ xe ban đêm tương ứng với từng loại phương tiện.
	 
	

	3
	Phí xây dựng 
	 
	

	3.1
	Đối với các dự án đầu tư
	 
	

	
	* Nhóm A:
	 
	

	a
	Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh, quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia, có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thành lập và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới (không kể mức vốn đầu tư)
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.15

	b
	Các dự án: sản xuất chất độc hại, chất nổ không phụ thuộc vào quy mô vốn đầu tư (không kể mức vốn đầu tư)
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.20%

	c
	Các dự án: Công nghiệp điện, khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu, lắp ráp ôtô), xi măng, luyện kim, khai thác và chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: Cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ. (Có tổng mức vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng)
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0,20%

	d
	Các dự án: Thủy lợi, giao thông (khác ở điểm d phần 3.1 nêu trên), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điển tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông, BOT trong nước, xây dựng khu nhà ở, đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt. (Có tổng mức vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng)
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0,20%

	e
	Các dự án: Hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. Các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, mua sắm thiết bị xây dựng, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản. (Tổng mức vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng).
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0,20%

	f
	Các dự án: Y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. (Tổng mức vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng).
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0,20%

	
	* Nhóm B:
	
	

	a
	Các dự án: Công nghiệp điện, dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu, lắp ráp ôtô), xi măng, luyện kim, khai thác và chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: Cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt đường quốc lộ. (Tổng mức vốn đầu tư từ 30 tỷ đến 600 tỷ đồng).
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.40

	b
	Các dự án: Thủy lợi, giao thông (khác ở điểm 1 phần II nêu trên), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. BOT trong nước, xây dựng khu nhà ở, trường phổ thông, đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt. (Tổng mức vốn đầu tư từ 20 tỷ đến 400 tỷ đồng)
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.30

	c
	Các dự án hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. Các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, thiết bị xây dựng, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản. (Tổng mức vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng ).
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.30

	d
	Các dự án : Y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. ( Tổng mức vốn đầu tư từ 07 tỷ đến 200 tỷ đồng).
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.30

	
	* Nhóm C :
	
	

	a
	Các dự án: Công nghiệp điện, dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu, lắp ráp ôtô), xi măng, luyện kim, khai thác và chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: Cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ. (Tổng mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng). Riêng các trường phổ thông nằm trong quy hoạch thì không kể mức vốn đầu tư.
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.50

	b
	Các dự án: Thủy lợi, giao thông (khác ở điểm 1 phần III nêu trên), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, BOT trong nước, xây dựng khu nhà ở, trường phổ thông, các dự án kỹ thuật điện, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông, đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt. (Tổng mức vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng).
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.50

	c
	Các dự án hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. Các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, thiết bị xây dựng, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản. (Tổng mức vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng )
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.50

	d
	Các dự án: Y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. (Tổng mức vốn đầu tư dưới 07 tỷ đồng).
	%/tổng mức vốn đầu tư
	0.50

	3.2
	Đối với nhà ở riêng lẻ do các hộ gia đình xây dựng.
	
	

	a
	Đối với nhà ở riêng lẻ được xây dựng ở khu vực đô thị(phường, thị trấn)
	
	

	-
	Nhà cấp I.
	Đồng/m2
	15,000

	-
	Nhà cấp II.
	Đồng/m2
	10,000

	-
	Nhà cấp III.
	Đồng/m2
	7,500

	-
	Nhà cấp IV.
	Đồng/m2
	5,000

	b
	Đối với nhà ở riêng lẻ được xây dựng ở khu vực còn lại
	
	

	
	Bằng 80% mức thu phí đối với khu vực đô thị theo cấp nhà tương ứng.
	
	

	4
	Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:
	
	

	4.1
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	

	a
	Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	
	

	
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	Đồng/1 giấy
	40,000

	
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
	Đồng/1 lần/giấy
	30,000

	
	Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.
	Đồng/1 lần/1 văn bản
	20,000

	
	Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	Đồng/1 lần/giấy
	30,000

	
	Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.
	Đồng/1 giấy
	30,000

	b
	Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các khu vực còn lại trong tỉnh áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên
	
	

	c
	Đối với các tổ chức, cơ quan Nhà nước, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
	
	

	
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	Đồng/1 giấy
	300,000

	
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
	Đồng/1 lần/giấy
	50,000

	
	Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ điạ chính.
	Đồng/1 lần/1 văn bản
	30,000

	
	Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	Đồng/1 lần/giấy
	200,000

	
	Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.
	Đồng/1 giấy
	50,000

	4.2
	Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng (không bao gồm chứng nhận quyền sử dụng đất):
	
	

	a
	Đối với các tổ chức, cơ quan nhà nước
	
	

	-
	Cấp mới.
	Đồng/giấy chứng nhận
	500,000

	-
	Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi.
	Đồng/giấy chứng nhận
	50,000

	b
	Đối với cá nhân
	
	

	-
	Cấp mới.
	Đồng/giấy chứng nhận
	100,000

	-
	Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi.
	Đồng/giấy chứng nhận
	50,000


Ghi chú :

- Riêng các loại phí như phí sử dụng đường bộ, phí qua cầu tạm thời chưa ban hành do hiện nay địa phương chưa có tuyến đường, cầu đường bộ đủ điều kiện thu phí theo quy định. Tại mục 10, điểm I, và mục 10 điểm II, phần A: Nội dung và mức thu theo Thông tư liên tịch số 03/2007TTLT/BTC-BTP "Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm"; 

- Tại mục 3, phần B: Về nội dung và mức thu vẫn giữ như cũ (theo Nghị quyết số 22/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VI, kỳ họp thứ 10) nhưng đưa vào danh mục lần này nhằm bãi bỏ NQ số 22); 

- Tại mục 1, phần B: Điều chỉnh, bổ sung nội dung và mức thu để phù hợp với Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá”;

- Tại mục 4.1, phần C: Nội dung và mức thu theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ "về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng".

